
Mẫu số 04 

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN 

CĐCS CÔNG TY….1 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

  

DANH SÁCH 

Đoàn viên công đoàn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương 

(Từ ngày …… đến ngày ……)2 

 

Kính gửi: Liên đoàn Lao động quận/huyện…3 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

1. Tên người sử dụng lao động: 

2. Mã số thuế/đăng ký kinh doanh: 

3. Địa chỉ: 

4. Ngành nghề kinh doanh: 

5. Loại hình doanh nghiệp: 

6. Quốc gia đầu tư: 

7. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chính: 

8. Tổng số lao động hiện có: 

9. Đóng kinh phí công đoàn tính đến trước ngày 30/9/2022 (đã đóng hay chưa 

đóng, thời gian đóng gần nhất, nợ hay không nợ, số tiền bao nhiêu): 

10. Tài khoản của người sử dụng lao động (ghi trong trường hợp chưa thành 

lập CĐCS): 

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CĐCS 

1. Tên CĐCS: 

2. Tổng số đoàn viên công đoàn: 

3. Tài khoản của CĐCS: 
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III. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG 

TT Họ và tên 

Năm sinh 

Phòng, ban, phân 

xưởng làm việc 

Thời hạn của 

hợp đồng lao 

động (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm) 

Thời gian tạm 

hoãn HĐLĐ/nghỉ 

không hưởng 

lương (từ ngày 

tháng năm đến 

ngày tháng năm) 

Thời điểm bắt 

đầu tạm hoãn 

HĐLĐ/nghỉ 

không hưởng 

lương (ngày 

tháng năm) 

Số sổ bảo 

hiểm xã hội 

(nếu có) 

Số CMND 

/CCCD 

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ 

(đồng) 
Ghi chú 

Nữ Nam 

I Đoàn viên           

 1  Nguyễn Thị A 
1989  

 Chuyền 1 
01/01/2021 – 

01/01/2023 
01/9/2022 – nay  01/9/2022 

1234 1234 2.000.000 
  

 2                  

II Người lao động           

 1 Nguyễn Văn B 
 1990 

Cổ 2 
01/01/2021 – 

01/01/2023 
01/9/2022 – nay  01/9/2022 

1234 1234 1.400.000 
 

 2            

 Cộng 100 50           130.000.000   

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Một trăm ba mươi triệu đồng ) 

IV. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ LÀ NỮ TỪ ĐỦ 35 TUỔI TRỞ LÊN 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục III 

Số CMND/CCCD Số tiền đề nghị hỗ trợ 

(đồng) 
Ghi chú 

 1  Nguyễn Thị A I/1 1234 2.000.000   

 2         

 Cộng    30.000.000   

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Ba mươi triệu đồng ) 
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V. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG MANG THAI 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục III 

Số CMND/CCCD Số tiền đề nghị hỗ trợ 

(đồng) Ghi chú 

 1  Nguyễn Thị A I/1 1234 2.000.000   

 2         

…      

 Cộng    30.000.000   

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Ba mươi triệu đồng ) 

VI. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ 

VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG VÀ ĐANG NUÔI CON ĐẺ HOẶC CON NUÔI HOẶC CHĂM SÓC THAY 

THẾ TRẺ EM 

TT Họ và tên 
Thứ tự tại 

mục III 

Thông tin về con và vợ hoặc chồng 

Số CMND/CCCD 
Số tiền đề nghị 

hỗ trợ (đồng) 
Ghi chú 

Họ và tên trẻ em 

chưa đủ 6 tuổi 

Ngày tháng 

năm sinh của 

trẻ em 

Họ và tên vợ 

hoặc chồng (ở 

cột 2) 

Số CMT/thẻ căn 

cước công dân của 

vợ hoặc chồng 

1 Nguyễn Văn B II/1 Nguyễn Văn D 11/01/2021 Nguyễn Thị H 1234 1234 2.000.000  

2                    

…          

 Cộng              20.000.000   

(Số tiền hỗ trợ bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) 

  

Ngày ....tháng....năm.... 

TM. BAN CHẤP HÀNH  

CHỦ TỊCH 

(Ký tên và đóng dấu) 

Ngày ....tháng....năm.... 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Chú ý: trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thành lập công đoàn cơ sở thì chỉ cần ký, đóng dấu của người sử dụng lao động. 

1 Trường hợp chưa thành lập CĐCS thì đề tên của người sử dụng lao động. 

2 Theo thời gian tổng hợp và chốt danh sách. Ví dụ từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022. 

3 Gửi công đoàn cấp trên trực tiếp. 

 


